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                         Công ty cô ̉ phần viễn thông tin ho ̣c staphoone 
                 Đ.C: Số 40 Ngo ̃ 10 Trần Cung – Cổ Nhuế – Từ liêm – Hà nô ̣i 

 
 

                                     BẢNG GIÁ TỦ CÁP - Ổ CẮM CÁC LOẠI 
 
STT MODEL MÔ TẢ XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

A TỦ CÁP, HỘP CÁP ĐẤU DÂY ĐIỆN THOẠI MDF - IDF  

1 HOPCAP 10x2 Hộp đấu dây điện thoại 10 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 150.000  

2 HOPCAP 20x2 Hộp đấu dây điện thoại 20 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 200.000  

3 HOPCAP 30x2 Hộp đấu dây điện thoại 30 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 290.000  

4 HOPCAP 50x2 Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 350.000  

5 HOPCAP 100x2 Hộp đấu dây điện thoại 100 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 620.000  

6 HOPCAP 150x2 Hộp đấu dây điện thoại 150 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 900.000  

7 HOPCAP 200x2 Tủ đấu dây điện thoại 200 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 1.275.000  

8 HOPCAP 300x2 Tủ đấu dây điện thoại 300 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 3.075.000  

9 HOPCAP 400x2 Tủ đấu dây điện thoại 400 đôi  
( đã bao gồm Phiến đấu dây Krone ) Việt Nam Hộp 3.705.000  

B PHIẾN ĐẤU DÂY KRONE 

1 PHIEN_KRONE Phiến đấu dây Krone - LSA Plus 
Krone   Việt Nam Chiếc 25.000  

C GIÁ ĐẤU DÂU ĐIỆN THOẠI VÀ MẠNG GẮN TỦ RACK 19" 

1   
Khung giá, đế phiến đấu dây điện 
thoại gắn tủ Rack 19 (chưa có phiến 
Krone) 

Việt Nam Chiếc 350.000  
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2   Patch Panel Micronet 24 port Cat5e  Taiwan Chiếc 1.014.000  

3   Patch Panel Micronet 48 port Cat5e  Taiwan Chiếc 2.028.000  

D CÁC LOẠI Ổ CẮM SINO-VANLOCK 

D.1 Các Loại Mặt và Đế dùng cho Ổ cắm SINO - VANLOCK 

1 

 

Mặt 1 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 10.500  

2 

 

Mặt 2 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 10.500  

3 

 

Mặt 3 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 10.500  

4 

 

Mặt 4 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 14.500  

5 

 

Mặt 5 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 14.500  

6 

 

Mặt 6 lỗ - SINO Việt Nam Chiếc 14.500  

7 

 

Mặt 1 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 10.500  

8 

 

Mặt 2 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 10.500  

9 

 

Mặt 3 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 10.500  
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10 

 

Mặt 4 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 14.500  

11 

 

Mặt 5 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 14.500  

12 

 

Mặt 6 lỗ - VANLOCK Việt Nam Chiếc 14.500  

13 
 

Đế âm tường SINO Việt Nam Chiếc 5.500  

14 

 

Đế nổi SINO Việt Nam Chiếc 5.500  

D.2 Các Loại hạt nhân dùng cho Ổ cắm SINO-Vanlock 

1 

 

Hạt ổ cắm máy tính 8 dây (hạt nhân 
RJ45) 

SINO-
Vanlock Chiếc 54.800  

2 

 

Hạt ổ cắm điện thoại 4 dây (hạt nhân 
RJ11) 

SINO-
Vanlock Chiếc 41.500  

3 

 

Hạt ổ cắm truyền hình (ổ cắm TV 
75Ohm) 

SINO-
Vanlock Chiếc 33.800  

D.3 Ổ cắm Âm sàn và phụ kiện  

1 

 
Mặt ổ cắm âm sàn loại vuông + Đế 
sắt 

SINO-
Vanlock Chiếc 542.800  
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2 
 

Hạt ổ cắm sàn điện thoại 4 dây SINO-
Vanlock Chiếc 30.000  

3 

 
Hạt ổ cắm sàn máy tính 8 dây SINO-

Vanlock Chiếc 35.400  

4 

 
Hạt ổ cắm điện 2 chấu 10A SINO-

Vanlock Chiếc 11.800  

5 

 
Hạt ổ cắm điện 3 chấu 10A SINO-

Vanlock Chiếc 30.000  

6 
  

Mô đun nối dây cho Hạt ổ cắm điện SINO-
Vanlock Chiếc 16.800  

D.4 Các loại Ổ cắm điện  

1 

 

Ổ cắm điện đơn - 2 chấu 16A Vanlock Chiếc 26.800  

2 

 

Ổ cắm điện đôi - 2 chấu 16A Vanlock Chiếc 40.500  

3 

 

Ổ cắm điện ba - 2 chấu 16A Vanlock Chiếc 49.800  

4 

 

Ổ cắm điện đơn - 3 chấu 16A Vanlock Chiếc 38.000  

5 

 

Ổ cắm điện đôi - 3 chấu 16A Vanlock Chiếc 51.800  

  

 

Ổ cắm điện đơn - 2 chấu 16A SINO Chiếc 26.800  
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Ổ cắm điện đôi - 2 chấu 16A SINO Chiếc 40.500  

  

 

Ổ cắm điện ba - 2 chấu 16A SINO Chiếc 49.800  

  

 

Ổ cắm điện đơn - 3 chấu 16A SINO Chiếc 38.000  

6 

 

Ổ cắm điện đôi - 3 chấu 16A SINO Chiếc 51.800  
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Báo giá dây cáp các loại 
 

STT Danh mục sản phẩm XUẤT XỨ 
ĐƠN 

VỊ  
TÍNH 

ĐƠN 
GIÁ 

(VNĐ) 

A DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI       

1 
Dây điện thoại 1 đôi ( 1x2x0.5mm ), dây thuê bao, có dây 
treo gia cường 
Chiều dài 1 cuộn = 500 mét 

Việt Nam Mét 1.500 

2 
Dây cáp điện thoại 2 đôi (2x2x0.5mm), có dầu, có dây 
gia cường treo ngoài trời 
Chiều dài 1 cuộn = 500 mét 

Việt Nam Mét 4.500 

3 Dây cáp điện thoại 2 đôi (2x2x0.5mm), đi trong nhà  
Chiều dài 1 cuộn = 200 mét Hàn Quốc Mét 3.000 

4 Dây cáp điện thoại 4 đôi ( 4x2x0.4mm ) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 9.000 

5 Dây cáp điện thoại 5 đôi (5x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 12.000 

6 Dây cáp điện thoại 6 đôi (6x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 15.000 

7 Dây cáp điện thoại 10 đôi (10x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 16.500 

8 Dây cáp điện thoại 20 đôi (20x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 24.000 

9 Dây cáp điện thoại 30 đôi (30x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 30.000 

10 Dây cáp điện thoại 50 đôi (50x2x0.5mm) 
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 60.000 

11 Dây cáp điện thoại 100 đôi (100x2x0.5mm)  
Chiều dài 1 cuộn = 1.000 mét Việt Nam Mét 101.500 

B  DÂY CÁP MẠNG LAN - MẠNG MÁY TÍNH       

1 
Cáp mạng chính hãng AMP Cat5e UTP 4 pair ( 4 đôi - lõi 
đồng ) 
Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 

Taiwan 
/China Mét 6.500 
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2 
Cáp mạng chính hãng AMP Cat5e FTP 4 pair ( 4 đôi - Lõi 
đồng ) 
Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 

Taiwan 
/China Mét 10.000 

3 
Cáp mạng chính hãng AMP Cat6 UTP 4 pair ( 4 đôi - Lõi 
đồng ) 
Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 

Taiwan 
/China Mét 10.000 

4 
Cáp mạng chính hãng AMP Cat6 FTP 4 pair ( 4 đôi - Lõi 
đồng ) 
Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 

Taiwan 
/China Mét 18.000 

5 Cáp mạng loại thường AMP Cat5e UTP 4 pair ( 4 đôi - Lõi 
Nhôm mạ đồng ) China Mét 3.500 

6 Cáp mạng loại thường AMP Cat6 UTP 4 pair ( 4 đôi - Lõi 
Nhôm mạ đồng ) China Mét 6.000 

C DÂY CÁP ĐIỆN ( DÂY ĐIỆN DẸT MỀM BỌC PVC )        

1 Dây điện 2C x 0.5mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 3.400 

2 Dây điện 2C x 0.7mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 4.350 

3 Dây điện 2C x 1.0mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 5.850 

4 Dây điện 2C x 1.5mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 8.280 

5 Dây điện 2C x 2.0mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 10.800 

6 Dây điện 2C x 2.5mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200mét ) SINO-
Vanlock Mét 13.200 

7 Dây điện 2C x 3.0mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 16.000 

8 Dây điện 2C x 4.0mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 20.600 

9 Dây điện 2C x 6.0mm2 (Chiều dài 1 cuộn = 100/200 mét ) SINO-
Vanlock Mét 29.800 

D DÂY CÁP TÍN HIỆU ĐỒNG TRỤC - TIVI - CAMERA       

1 Cáp tín hiệu đồng trục RG6 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét ) ALANTEK 
USA Mét 5.500 

2 Cáp tín hiệu đồng trục RG11 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 
) 

ALANTEK 
USA Mét 11.500 

3 Cáp tín hiệu đồng trục RG58 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 
) 

ALANTEK 
USA Mét 10.000 

4 Cáp tín hiệu đồng trục RG59 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 
) 

ALANTEK 
USA Mét 5.000 
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5 Cáp tín hiệu đồng trục RG6 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét ) 
LOCA 

/EXIMTIC 
Korea 

Mét 3.500 

6 Cáp tín hiệu đồng trục RG11 ( Chiều dài 1 cuộn = 305 mét 
) 

LOCA 
/EXIMTIC 

Korea 
Mét 9.000 

7 Cáp đồng trục 4C – SINO ( Chiều dài 1 cuộn = 200 mét ) SINO Mét 4.120 

8 Cáp đồng trục 5C – SINO ( Chiều dài 1 cuộn = 200 mét ) SINO Mét 5.360 

9 Cáp đồng trục 5C – SINO, có chống ẩm SINO Mét 6.800 

10 Cáp đồng trục 7C – SINO SINO Mét 22.000 

E DÂY TÍN HIỆU LOA DÙNG CHO HỆ THỐNG ÂM THANH       

1 
Dây tín hiệu Loa dùng cho Hệ thống âm thanh công cộng - 
Poly Speaker SP100 ( 100 tim ) 
( Chiều dài 1 cuộn = 100 mét ) 

Việt Nam Mét 9.750 

2 
Dây tín hiệu Loa dùng cho Hệ thống âm thanh công cộng - 
Poly Speaker SP60 ( 60 tim ) 
( Chiều dài 1 cuộn = 100 mét ) 

Việt Nam Mét 6.760 
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